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Estado da verificação Dados pautais confrontados com o ficheiro de origem; conselhos/correspondências indicativos; elegibilidade para o ACL não verificada.
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14 linhas pautais em 9804

Código
SH

Descrição Unidade Direito de importação
ordinário

MFN VAT

9804.15.00 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) 40,5% 27% Sem
dados

9804.16.00 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp.,
Crangon crangon)

40,5% 27% Sem
dados

9804.17.11 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm sú
(Penaeus monodon): / - - - - Đã bỏ đầu

40,5% 27% Sem
dados

9804.17.19 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm sú
(Penaeus monodon): / - - - - Loại khác

40,5% 27% Sem
dados

9804.17.21 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus vannamei): / - - - - Đã bỏ đầu, còn đuôi

40,5% 27% Sem
dados

9804.17.22 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus vannamei): / - - - - Đã bỏ đầu, bỏ đuôi

40,5% 27% Sem
dados

9804.17.29 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus vannamei): / - - - - Loại khác

40,5% 27% Sem
dados

9804.17.30 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm càng
xanh (Macrobrachium rosenbergii)

40,5% 27% Sem
dados
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9804.17.90 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Loại khác 40,5% 27% Sem
dados

9804.19.00 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động
vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

40,5% 27% Sem
dados

9804.19.00 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động
vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

40,5% 27% Sem
dados

9804.28.11 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Loại khác: / - - Tôm shrimps và tôm prawn: / - - - Đóng bao bì kín khí
để bán lẻ: / - - - - Còn vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước

40,5% 27% Sem
dados

9804.28.19 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Loại khác: / - - Tôm shrimps và tôm prawn: / - - - Đóng bao bì kín khí
để bán lẻ: / - - - - Loại khác

40,5% 27% Sem
dados

9804.28.90 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Loại khác: / - - Tôm shrimps và tôm prawn: / - - - Loại khác 40,5% 27% Sem
dados

Este relatório é meramente indicativo e é gerado a partir dos dados pautais de origem e das regras de aconselhamento. Não constitui uma decisão aduaneira e não confirma a classificação SH, a
elegibilidade para o ACL nem a validade jurídica. O utilizador deve verificar face à legislação em vigor.


